
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Mã đề Điểm Ký tên Ghi chú

1 1 Hà Việt Anh 10/04/1999  KH máy tính K3

2 2 Ai Chakernhia 08/05/1997  KH máy tính K3

3 3 Hà Thị Hạnh 15/10/1999  KH máy tính K3

4 4 Đinh Văn Hậu 26/06/1999  KH máy tính K3

5 5 Phạm Trung Hiếu 10/05/1999  KH máy tính K3

6 6 Lê Đỗ Mạnh Hoàng 25/03/1999  KH máy tính K3

7 7 Lư Phạm Huy Hoàng 05/01/1999  KH máy tính K3

8 8 Bounma Keonoy 20/06/1998  KH máy tính K3

9 9 Nguyễn Trung Kiên 29/06/1999  KH máy tính K3

10 10 Nguyễn Phương Nam 07/01/1999  KH máy tính K3

11 11 Lattanaphone Panyaphaeng 09/11/1998  KH máy tính K3

12 12 Triệu Trìu Quyết 20/02/1999  KH máy tính K3

13 13 Namfon Sithiphone 20/11/1998  KH máy tính K3

14 14 Por Thor 05/01/1998  KH máy tính K3

15 15 Chanthalangsy 19/10/1998 Môi trường K2

16 16 Pannavongsa Khonesavanh 17/08/1998 Môi trường K2

17 17 Phonesouk Khamxai 06/04/1997 Môi trường K2

18 18 Bùi Thị Hương Quỳnh 24/07/1999 Môi trường K2

19 19 Seesackda Phonethip 06/05/1997 Môi trường K2

20 20 Thongthida Sonenaly 13/11/1999 Môi trường K2

21 21 Tô Trung Hiếu 25/11/1998 Môi trường K1

22 22 Lê Đăng Lương 20/11/1996 Thủy sản K2

23 23 Thor Sonexay 10/10/1995 LT Máy tính K1

24 24 Kaseumsuk Thepphachan 19/01/1998 LT Máy tính K1

25 25 Mekdala Nounou 21/09/1998 LT Máy tính K1

26 26 Hoàng Bá Thắng 21/08/1998 LT Máy tính K1

27 27 Mana Sipaseuth 28/09/1997 LT Máy tính K1

28 28 Phạm Thế Duy 14/11/1999 LT Máy tính K1

29 29 Đoàn Thị Huyền Trang 14/05/1990 ĐH Văn hóa K3

30 30 Đào Thị Lan Anh 22/01/1999 ĐH Văn hóa K3

31 31 Vũ Trung Kiên 25/09/1998 ĐH Văn hóa K2

32 32 Nguyễn Thị Hồng Anh 28/12/1999 ĐH Lữ hành K3B

33 33 Lê Nhật Hoàng 04/07/1999 ĐH Lữ hành K3B

34 34 Nguyễn Thị Nhật Linh 31/03/1999 ĐH Lữ hành K3B

35 35 Đới Sỹ Nam 20/01/1999 ĐH Lữ hành K3B

36 36 Đoàn Thị Tuyết Nhung 29/09/1999 ĐH Lữ hành K3B

37 37 Nguyễn Minh Tuấn 14/10/1999 ĐH Lữ hành K3B

38 38 Hồ Thị Mai Chi 31/08/1999 ĐH Lữ hành K3C

39 39 Nguyễn Thị Hậu 26/08/1999 ĐH Lữ hành K3C

40 40 Đặng Thúy Duyên 19/03/1999 ĐH Khách sạn K2A

41 41 Trần Thị Thu Đông 01/01/1999 ĐH Khách sạn K2A

42 42 Đoàn Thị Lan Anh 28/06/1999 ĐH Khách sạn K2B

43 43 Ngô Tuyết Chinh 17/02/1999 ĐH Khách sạn K2B

44 44 Lê Thị Như Quỳnh 09/01/1999 ĐH Khách sạn K2B

45 45 Trần Hồng Hải 03/06/1999 ĐH Khách sạn K2B

46 46 Trần Hoàng Long 31/05/1999 ĐH Khách sạn K2B

47 47 Đinh Thị Phương Thảo 28/04/1999 ĐH Khách sạn K2B

48 48 Phạm Dương Thành Long 30/03/1999 ĐH KH máy tính K3
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49 49 Nguyễn Tiến Minh 18/09/1999 ĐH KH máy tính K3

50 50 Hoàng Trọng Quang 06/06/1999 ĐH KH máy tính K3

51 51 Đinh Thị Thu Thảo 10/08/1999 ĐH KH máy tính K3

52 52 Ty Việt Toàn 08/02/1999 ĐH KH máy tính K3

53 53 Đặng Văn Trọng 29/06/1999 ĐH KH máy tính K3

54 54 Bùi Mỹ Duyên 12/12/1999 ĐH NN Nhật K2

55 55 Nguyễn Tùng Dương 02/09/1999 ĐH NN Nhật K2

56 56 Nguyễn Thị Thu Hoài 08/01/1999 ĐH NN Nhật K2

57 57 Đặng Ngọc Mai 21/01/1999 ĐH NN Nhật K2

58 58 Lê Thị Mai 09/05/1999 ĐH NN Nhật K2

59 59 Phạm Thị Phương 14/11/1999 ĐH NN Nhật K2

60 60 Lý Thị Vy 26/03/1999 ĐH NN Nhật K2

61 61 Vi Thị Hải Yến 12/07/1999 ĐH NN Nhật K2

62 62 Đoàn Quỳnh Trang 12/08/1999 ĐH QL văn hóa K3

63 63 Vũ Quang Huy 28/11/1999 ĐH QT DVDL&LH K3B

64 64 Dương Thị Vân 21/07/1999 ĐH QT DVDL&LH K3C

65 65 Lê Tuấn Hưng 28/08/1999 ĐH QT khách sạn K2A

66 66 Nguyễn Xuân Thành 26/03/1999 ĐH QT khách sạn K2A

67 67 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 25/11/1999 ĐH QT khách sạn K2A

68 68 Hoàng Trung Kiên 05/04/1999 ĐH Quản lý TN&MT K2

69 69 Nguyễn Thị Hằng Ngân 01/04/1999 ĐHNN Trung Quốc K3A 

70 70 Bùi Thị Thanh Thoa 09/08/1999 ĐHNN Trung Quốc K3B

71 71 Lê Minh Thu 31/08/1999 ĐHNN Trung Quốc K3B

72 72 Trần Hoàng Mai 17/04/1996 ĐH Môi trường K1

73 73 Phạm Thị Hảo 29/12/1999 ĐH QT khách sạn K2B

74 73a Nguyễn Đức Nam 30/05/1999 ĐH QT DVDL&LH K3A
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